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BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TIẾNG ANH DU LỊCH 4 

Hệ đào tạo: Đại học  
 

1. Tên học phần: Tiếng Anh Du lịch 4 

2. Mã học phần: NNA 321 

3. Số tín chỉ: 3 (0,3) 

4. Trình độ: Sinh viên đại học năm thứ 3 

5. Phân bổ thời gian 

Lên lớp   : 90 tiết                     
Tự học    : 180 giờ 

6. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành học phần Tiếng Anh Du lịch 3 

7. Mục tiêu của học phần: 
7.1 Về kiến thức: 

Trình bày được các kiến thức cơ bản về các địa danh du lịch nổi tiếng Việt nam. 
Trình bày được các từ vựng, cấu trúc diễn tả các đặc trưng cơ bản của mỗi điểm 

du lịch: vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, khí hậu, điểm tham quan, những đặc điểm thu 
hút khách du lịch cơ bản của điểm du lịch đó. Tóm tắt được hệ thống các cấu trúc sử 
dụng trong xây dựng bài thuyết minh hướng dẫn du lịch về một điểm du lịch cụ thể. 

Xây dựng bài thuyết minh du lịch bằng tiếng Anh. 
7.2 Về kỹ năng 

Đọc hiểu và tóm tắt được các thông tin cơ bản nội dung văn bản có độ dài từ 
400-600 từ về các chủ điểm các điểm du lịch nổi tiếng Việt Nam. 

Nghe hiểu và tóm tắt được nội dung chính các đoạn hội thoại, độc thoại về các 
chủ điểm liên quan đến nội dung bài học. 

Trên cơ sở nội dung các bài đọc, bài nghe, xây dựng được các bài thuyết minh 
du lịch và các chủ điểm liên quan.  

Nhận diện được các âm tiết, ngữ điểm, phát âm đúng, nói đúng theo chuẩn tiếng 

Anh- Anh.           

7.3 Về thái độ 

Tôn trọng và phát huy những giá trị tự nhiên, văn hóa của các điểm du lịch Việt 
Nam, có trách nhiệm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tới du khách 
nước ngoài.  



8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

 Học phần tiếng Anh Du lịch 4 gồm 8 bài học tập trung vào các chủ điểm từ vựng, 
cấu trúc diễn tả các chủ điểm vị trí địa lý, đặc điểm khí hậu, đặc trưng thu hút khách du 
lịch của các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam.  Kết cấu mỗi bài học gồm các phần 
Đọc, Viết, Nghe, Nói. Bên cạnh cung cấp các từ vựng, cấu trúc ngữ pháp về các chủ 
điểm , học phần còn cung cấp và rèn luyện cho sinh viên phương pháp xây dựng bài 
thuyết minh và luyện tập thuyết minh về các điểm du lịch nổi tiếng.   
9. Nhiệm vụ của sinh viên 

 Tham dự tất cả các tiết học trên lớp có hướng dẫn của giảng viên ( tối thiểu 80% 
số tiết).  
 Đọc tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo và làm bài tập theo quy định của giảng 
viên, có đầy đủ tài liệu học tập, dụng cụ học tập. 
10. Tài liệu học tập 

10.1. Tài liệu bắt buộc 

[1] Giáo trình  Tiếng Anh Du lịch 4. Đại học Sao Đỏ.2014 

10.2. Tài liệu tham khảo 

[2]  Bùi Thị Hải Yến. Tuyến điểm du lịch Việt Nam. Nxb Giáo dục Việt Nam. 
2004 

[3] Key English Test 3, Cambridge University Press.2010 

[4]  Key English Test 4, Cambridge University Press.2010 

11.Tiêu chuẩn và hình thức đánh giá sinh viên 

11.1. Tiêu chí đánh giá 

STT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 

Ghi 

chú 

1 

Điểm thường xuyên, đánh 
giá nhận thức, thái độ thảo 
luận, chuyên cần của sinh 
viên. 

- Điểm kiểm tra 15 phút: 10% 

- Đánh giá nhận thức, thái độ, 
thảo luận tích cực: 10% 

20%  

2 Thi giữa học phần - Thi tự tuận (90 phút) 30%  

3 Thi kết thúc học phần - Thi tự luận (90 phút) 50%  

11.2. Cách tính điểm 

- Theo quy chế hiện hành của Nhà trường. 
- Điểm thành phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 

một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm thành phần nhân với trọng số 

tương ứng và được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm 
chữ và thang điểm 4.  



12. Thang điểm: Thang điểm 10, điểm 4 và điểm chữ 

13.  Nội dung chi tiết học phần 

Tuần Nội dung giảng dạy TH 

Tài 

liệu 
đọc 

trước 

Nhiệm vụ của SV 

1 

Unit 1 

Travelling around Vietnam 

1.1 Reading 

1.1.1 Before you read 

1.1.2 While you read 

1.1.3 After you read 

1.2 Listening 

1.2.1 Listening to a message 

1.2.2 Listening  about a day trip 

 

3  

 

[1] 

[2] 

[3] 

- Tìm hiểu những nét đặc trưng 
du lịch Việt Nam, đọc từ tr.5-

tr.13 TL.[2]. 

- Luyện nghe Test 1, TL[3] 
- Đọc trước, lập hội thoại theo 
yêu cầu mục 1.1.3, TL [1]  

1.3 Speaking 

1.3.1 Talk about famous places in 

Vietnam 

1.3.2 Presentation 

1.4 Language in focus 

1.5 Writing 

- Tìm hiểu cách thức đặt câu 
yêu cầu, mục 1.4, TL[1]. 
- Lập dàn ý viết bài thuyết 
minh tour du lịch về 3 điểm du 
lịch nổi tiếng. 

2 

Unit 2 

Hai Duong tourism destinations 

2.1 Hai Duong tourism destination 

2.1.1 Read the text and complete the 

table below 

2.1.2 Make sentences based on the 

given words 

2.2 Con Son 

2.2.1 Before you read 

2.2.2 While you read 

2.2.3 After you read 

3  

[1] 

[2] 

[3] 

- Tìm hiểu những điểm thu hút 
khách du lịch của tỉnh Hải 
Dương. Đọc, tra từ điển mục 
2.1, TL [1]. 

- Tìm hiểu đặc điểm di tích 
Côn Sơn, đọc tr. 131-132, 

TL[2]. Tìm hiểu các thuật ngữ 
trong thuyết minh tại đình, 
chùa,TL [1] 

3 

2.3 Kiep Bac 

2.3.1 Before you read 

2.3.2 While you read 

2.3.3 After you read 

2.4 Listening 

3  

[1] 

[2] 

[3] 

- Tìm hiểu các đặc trưng của di 
tích Kiếp Bạc, tra từ điển và 
hoàn thành BT mục 2.3, TL 
[1]. Đọc tr.133-134 TL [2]. 

- Luyện nghe Test 2, TL[3] 



Tuần Nội dung giảng dạy TH 

Tài 

liệu 
đọc 

trước 

Nhiệm vụ của SV 

2.5 Writing 

4 

Unit 3 

Ha Noi’s attractions 

3.1 Reading 

3.1.1 Before you read 

3.1.2 While you read 

3.1.3 After you read 

3.2 Speaking 

3.2.1 Work in pairs 

3.2.2 Make a convesation 

3  

 

[1] 

[2] 

[3] 

 

 

- Ôn tập, kiểm tra. Đọc, hoàn 
thành các BT mục 3.1, TL [1]. 
- Tìm hiểu các đặc điểm thu 
hút khách du lịch của thủ đô 
Hà Nội. Đọc  tr.42-93, TL [2] 

 

 

5 

3.3 Listening 

3.4 Making a tour commentary 

3 

[1] 

[2] 

[3] 

- Tìm hiểu các đặc điểm thu 
hút khách du lịch của thủ đô 
Hà Nội. Đọc  tr.42-93, TL [2] 

- Chuẩn bị bài thuyết minh về 
1 điểm DL Hà Nội. 
- Luyện nghe Test 3, TL [3] 

6 

Unit 4 

Tam Coc- Bich Dong 

4.1 Reading 

4.1.1 Before you read 

4.1.2 While you read 

4.1.3 After you read 

4.2 Listening 

3  

 

[1] 

[2] 

[3] 

- Tìm hiểu đặc điểm của khu 
du lịch Tam Cốc, Bích Động, 
đọc từ tr. 164-182, TL[2] 

- Đọc, hoàn thành BT mục 4.1, 
TL [1] 

- Luyện nghe Test 4, TL [3] 

7 

Unit 5 

World Heritages in Vietnam 

5.1 Words and phrases 

5.2  Reading 

5.2.1 Ha Long Bay 

5.2.2 Hoi An ancient town 

 

3  

 

[1] 

[2] 

[3] 

- Tìm hiểu các từ vựng, cấu 
trúc nói về các di sản thế giới ở 
Việt Nam. Hoàn thành các BT 
mục 5.1, TL [1]. 
- Tìm hiểu thông tin về vịnh Hạ 
Long. Đọc từ tr.134-152, TL 

[2]. Tìm hiểu các đặc trưng của 
phố cổ Hội An, đọc từ tr.260-

tr.280 TL[2]. 



Tuần Nội dung giảng dạy TH 

Tài 

liệu 
đọc 

trước 

Nhiệm vụ của SV 

8 

 

Thi giữa học phần 3  

 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

Ôn tập thi giữa học phần 

9 

5.2.3 Hue Citadel 

5.3 Listening 

5.4 My Son holy land 

 
3  

 

[1] 

[2] 

[3] 

- Tìm hiểu các đặc trưng của cố 
đô Huế từ tr.300-tr.317 TL[2]. 

- Tìm hiểu các đặc trưng cơ 
bản của khu đền tháp Mỹ Sơn, 
đọc TL [2], tr.317. 
- Chuẩn bị bài thuyết minh về 
khu đền tháp Mỹ Sơn 

10 

5.5 World ancient wonders 

5.5.1 Before you read 

5.5.2 While you read 

5.5.3 After you read 

3 

 

[1] 

[2] 

[3] 

- Tìm hiểu về 7 kỳ quan thế 
giới cổ đại. 
- Tra từ điển mục 5.4 TL [1] 
 

11 

Unit 6 

Northern mountainous area of VN 

6.1 Sapa 

6.1.1 Before you read 

6.1.2 While you read 

6.1.3 After you read 

 

 

 

 

3 

 

[1] 

[2] 

[3] 

- Tìm hiểu những đặc trưng cơ 
bản của điểm du lịch Sapa. 
Đọc TL 2, tr.241. 
- Đọc, tra từ điển mục 6.1; 6.2 
TL [1] 

12 

6.2 Hill tribes in the northern area of 

Vietnam 

6.1.1 Before you read 

6.1.2 While you read 

6.1.3 After you read 

6.3 Listening 

3 

 

[1] 

[2] 

[3] 

- Tìm hiểu những đặc trưng cơ 
bản của các dân tộc miền núi 
phía Bắc. Đọc TL 2, tr.209. 

- Tra từ điển mục 6.2, TL [1] 

13 

Unit 7 

Da Lat 

7.1 Reading 

7.2 Listening 

3 

[1] 

[2] 

[3] 

- Tìm hiểu các thông tin về 
điểm du lịch Đà Lạt, đọc TL 
[2], tr. 354 

- Tra từ điển bài đọc về Đà Lạt, 
mục 7.1 TL [1] 



Tuần Nội dung giảng dạy TH 

Tài 

liệu 
đọc 

trước 

Nhiệm vụ của SV 

7.2.1 Listen to a man asking about 

theatre tickets 

7.2.2 Listening to information about 

a health centre 

7.2.3 Listen about travel agent 

- Chuẩn bị bài thuyết minh về 
điểm du lịch Đà Lạt 
- Luyện nghe Test 2, TL [4] 

14 

Unit 8 

Southern area of Vietnam 

8. 1 Ho Chi Minh city 

8.1.1 Before you read 

8.1.2 While you read 

8.1.3 After you read 

3 

[1] 

[2] 

[3] 

- Tìm hiểu các đặc trưng cơ 
bản của các điểm du lịch vùng 
Nam Bộ. Đọc tr.37-341, TL [2] 

- Đọc, tra từ điển mục 8.1 TL 
[1] 

- Luyện nghe Test 3, TL [4] 

15 

8.2 Floating market 

8.2.1 Before you read 

8.2.2 While you read 

8.2.3 After you read 

8.3 Listening 

8.3.1 Listening and fill in the gaps 

with suitable words and phrases 

8.3.2 Listening to the telephone 

conversation 

3 

[1] 

[2] 

[3] 

- Tìm hiểu những nét đặc trưng 
cơ bản vùng đồng bằng sông 
Cửu Long. Đọc tr. 394, TL [2]. 
- Đọc, tra từ điển mục 8.2, TL 
[1] 

- Luyện nghe Test 4, TL [4] 
 

Hải Dương, ngày 19 tháng 08 năm 2016 
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